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- Học sinh tham gia vào group zalo lớp tại địa chỉ: https://zalo.me/g/afsnbm271

GVCN: Nguyễn Thanh Dũng

STT Họ Tên Ngày sinh Nữ Lớp cũ Ghi chú

1 Trương Hoài AN 12/09/2004 10A1

2 Trần Tuấn ANH 02/01/2005 10A1

3 Trần Hoàng BẢO 15/06/2005 10A1

4 Đoàn Quốc BẢO 06/09/2005 10A1

5 Đoàn Nguyễn An BÌNH 22/06/2005 10A1

6 Nguyễn Thái BÌNH 13/01/2005 X 10A1

7 Khưu Thanh DUY 02/04/2005 10A1

8 Nguyễn Thị Mỹ DUYÊN 24/03/2005 X 10A1

9 Lê Thị Linh ĐAN 11/01/2005 X 10A1

10 Nguyễn Thị Hồng ĐÀO 30/06/2005 X 10A1

11 Nguyễn Kim GƯƠNG 01/01/2004 X 10A1

12 Huỳnh Bảo HÀ 28/09/2005 X 10A1

13 Võ Hoàng HUY 22/11/2005 10A1

14 Lê Quang HUY 03/04/2005 10A1

15 Nguyễn Thị HUYỀN 01/09/2005 X 10A1

16 Võ Trần Dương KHANG 13/03/2005 10A1

17 Lý Phan Trung KIÊN 24/01/2005 10A1

18 Đoàn Thị Thanh LAN 11/09/2005 X 10A1

19 Đặng Thu LOAN 10/08/2005 X 10A1

20 Lê Hoàng MỸ 22/11/2004 10A1

21 Huỳnh Kim NGÂN 16/03/2005 X 10A1

22 Ngô Thị Thanh NGÂN 29/11/2005 X 10A1

23 Phạm Hồng NGỌC 30/09/2005 X 10A1

24 Đoàn Thị Yến NHI 09/05/2005 X 10A1

25 Võ Lương Kiều OANH 17/09/2005 X 10A4

26 Nguyễn Minh PHÁT 25/02/2005 10A1

27 Huỳnh Tấn PHÁT 29/05/2005 10A1

28 Lương Bội PHƯƠNG 04/09/2005 X 10A1

29 Huỳnh Minh TÂN 04/08/2005 10A1

30 Đỗ An THANH 01/11/2005 X 10A1

31 Nguyễn Thị Thu THẢO 17/10/2005 X 10A1

32 Đặng Bảo Hoàng THỊNH 18/03/2005 10A1

33 Trương Hoàng THỌ 27/02/2005 10A1

34 Nguyễn Nhật Minh THÔNG 18/12/2005 10A1

35 Lê Ngọc Anh THƯ 02/11/2005 X 10A1

36 Nguyễn Hữu TOÀN 10/09/2005 10A1

37 Lê Thị Bích TRÂM 07/12/2005 X 10A1

38 Phan Mỹ TRÂM 14/05/2005 X 10A1

39 Võ Giang Ngọc TRÚC 03/03/2005 X 10A1

40 Nguyễn Chí TRUNG 17/12/2005 10A1

41 Phạm Gia TÚ 14/01/2005 10A1

42 Trần Thanh TÙNG 21/08/2005 10A6

43 Lê Ngọc Nhã UYÊN 01/07/2005 X 10A6

44 Nguyễn Huỳnh Anh VŨ 27/09/2005 10A1

45

46
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